
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCMT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 120.000

1 67DCMT20001 VŨ HỮU CÁNH 19/03/1998 3.0 F 6.5 C+ 3.1 F 6.0 C+ 5.5 C 2 30.000

2 67DCMT20003 BÙI VĂN DŨNG 10/10/1996 5.5 C 5.8 C 3.3 F 6.3 C+ 4.1 D 1 15.000

3 67DCMT20004 VŨ VĂN DUY 23/10/1998 4.0 D 6.2 C+ 4.8 D 7.1 B 5.9 C 0 0

4 67DCMT20013 LÊ HUY ĐỨC 29/08/1998 5.3 D+ 6.6 C+ 5.5 C 7.6 B 8.0 B+ 0 0

5 67DCMT20012 MAI THÀNH ĐỨC 16/10/1998 4.8 D 6.9 C+ 3.1 F 7.2 B 5.9 C 1 15.000

6 67DCMT20005 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN 11/03/1997 5.8 C 7.2 B 3.6 F 7.3 B 7.5 B 1 15.000

7 67DCMT20015 LÊ MINH HIẾU 17/03/1997 3.3 F 6.8 C+ 0.0 F 6.4 C+ 5.2 D+ 1 15.000

8 67DCMT20011 HỒ MINH HÙNG 20/10/1998 5.7 C 8.2 B+ 5.3 D+ 7.3 B 6.6 C+ 0 0

9 67DCMT20016 PHẠM NGỌC HUY 12/12/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

10 67DCMT20006 CAO QUỐC HƯNG 12/02/1998 4.4 D 7.3 B 4.0 D 7.0 B 6.3 C+ 0 0

11 67DCMT20008 TRẦN ĐỨC MINH 05/04/1998 4.9 D 7.2 B 2.7 F 6.3 C+ 5.7 C 1 15.000

12 67DCMT20009 LÊ CÔNG NGHIỆP 30/01/1998 7.7 B 6.6 C+ 5.2 D+ 7.1 B 6.9 C+ 0 0

13 67DCMT20010 ĐỖ ĐỨC VƯỢNG 13/11/1997 4.1 D 7.9 B 2.2 F 7.4 B 8.1 B+ 1 15.000
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